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PHIEUTRiNH
v~ vi~c cliing tai danh sach dang kY nguiri hanh ngh~ t~i CO' SO'
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n tir ciia SO'Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1. Tom tit nQidung cAntrinh:

Xem xet, phe duy~t va dang tai tren Trang thong tin di~n nr cua Sa Y tS danh
sach ngiroi dang kY hanh nghe tai 07 co sa kham benh, chua benh. NQi dung dang ill
va cac he, sa cu thS nhu sau:

1.1. Trung tam Y t~ huy~n Kon Plong

Van ban s6 1518NTKL-KHNV ngay 28/11/2023 va cac he, sa lien quan:
- Nhan sir tang: 02.
- Nhan SlJ giam: 00.
1.2.B~nh vi~n Da khoa tinh
Van ban s6 1225IBVDKT-TCHC ngay 01112/2023 va cac he, sa lien quan
- Nh§n su tang: 04.
- Nhan su giam: 00.
- Nhan su thay d6i pham vi hoat dQngchuyen mon: 01.
1.3. Trung tam Y t~ huy~n Bak Hit

Van ban s6 2193/YIDH-KH-NV-DD-KSNK ngay 04112/2023 va cac he, sa
lien quan

- Nhan su tang: 01.
- Nhan S\lgiam: 00.
- Nhan su thay d6i pham vi hoat dQngchuyen mon: 01.
1.4. Trung tam Y t~ huy~n Bak Glei

Van ban s6 22121YTDL-KHNV ngay 04/12/2023 va cac he, sa lien quan
- Nh§n s\ltang: 04.
- Nh§n S\lgiam: 00.
- DiSu chuySn nh§n S\l~ Y tS tr\{cthuQc.



2

1.5. Trung tam Y t~huy~n NgQcH8i
Van ban s6 1633/YTNH-KHNVDDDSTT ngay 22/1112023 va cac h6 sa lien

quan
- Nhan sir tang: 02.
- Nhan sir giam: 00.
- Nhan sir b6 sung chimg chi harm nghe: 01.
- Di@uchuyen nhan su tram YtS tnrc thuoc,
1.6. Trung tam Y t~ thanh ph8
Van ban s6 1015NTKT-KH-DD-DS-TT ngay 04/12/2023 va cac h6 sa lien

quan: Di@uchuyen nhan S\l tram YtS true thuoc.
1.7. Trung tam Y t~huy~n Bak To
Van ban s6 1777IYIDT-KHNV-DD ngay 04112/2023va cac h6 sa lien quan
- Nhan S\l tang: 03.
- Nhful su giam: 01. ~::"
2. y ki~nd~xu~t ciia ngrrootrinh: ·o? ~~

" ) \~\
Danh sach nhan su dang kY harm nghe cua donvi de nghi dang tili tai van ~' ;!;'

d@xufttdAyduh6sa,philhgptheoquy_dinh41iNghidinh,s6 109/2016/NI)-CP ~.-;; ;~/
01/7/2016 cua Chinh phu va huang dan tai Cong van so 3661/SYT-NVYD ~/
29/8/2022 cua S6 Y tS. :.:....__.

Kinh trinh lanh dao S6 Y tS xem xet, phe duyet viec dang tai danh sach dang kY
nguOi harm ngh@~ cac ca s6 kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n illClla
S6YtS.I.

NGUOITRINH

~ ,
Tran AiNguy~n Cong Thanh



 
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /YTĐT-KHNV-DD Đăk Tô, ngày     tháng 12  năm  2023 

V/v thay đổi danh sách đăng ký 

nhân sự tham gia hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô thay đổi danh sách đăng ký nhân sự tham 

gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh 

STT Họ và tên Ghi chú 

1. Nhân sự giảm 

1 Nguyễn Thị Ngọc Linh 

Thanh lý hợp đồng. 

Chứng chỉ hành nghề: 001738/KT-

CCHN;  

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều 

dưỡng. 

Vị trí làm việc: TYT xã Pô Kô 

2. Nhân sự tăng 

1 Phạm Ngọc Tuấn  

Tuyển dụng mới.  

Chứng chỉ hành nghề: 0005883/GL-

CCHN. 

Vị trí làm việc: Khoa XN-CĐHA 

2 Phan Thị Bích Loan 
Tuyển dụng mới.  

Vị trí làm việc: Khoa XN-CĐHA 

3 Y Zoan 
Tuyển dụng mới.  

Vị trí làm việc: TYT xã Pô Kô 

2. Hồ sơ minh chứng gửi kèm 

- Quyết định tuyển dụng viên chức của Phạm Ngọc Tuấn, Phan Thị Bích 

Loan, Y Zoan. 

- Chứng chỉ hành nghề Phạm Ngọc Tuấn. 

- Biên bản thanh lý hợp đồng Nguyễn Thị Ngọc Linh. 



 

 

  

3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô kính gửi Sở Y tế đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Y tế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV-DD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

A Nhôm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(kèm theo Công văn số      /YTĐT-KHNV-DD ngày    tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô) 

 
 

I. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK TÔ 

1. Địa chỉ: Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động 

nhân sự 

I Ban Giám đốc 

1 Trần Văn Bình 
000147/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện kỹ thuật 

siêu âm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Giám đốc, Bác sỹ 

chuyên khoa II; Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

 

2 A Nhôm 
000123/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện kỹ thuật 

siêu âm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

 

Phó Giám đốc, Bác sỹ 

chuyên khoa I, chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn của Trung tâm Y 

tế huyện Đăk Tô; khoa 

Xét nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh; khoa KB-

CCHS 

 



 

 

  

II Các Khoa/Phòng/Bộ phận chuyên môn 

4 Lê Thị Xuân 
001515/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, 

thực hiện kỹ thuật siêu âm, 

điện tim đồ cơ bản(QĐ 

517/QĐ-SYT ngày 

5/10/2018) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Riêng các 

ngày 29,30/5; 29,30/6; 28,31/7; 

30,31/8; 

28,29/9;30,31/10;29,30/11;28, 

29/12 năm 2023 từ 7 giờ -17 giờ 

khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y 

tế thị trấn Đăk Tô; Trực 24/24 giờ 

trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ chuyên khoa cấp 

I, Phụ trách phòng 

KHNV-DD; khoa KB-

CCHS; Trạm Y tế thị 

trấn Đăk Tô. 

 

5 
Nguyễn Thị 

Duyên 

000780/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cử nhân điều dưỡng,   

phòng KHNV-DD, hỗ 

trợ KCB tại các khoa 

lâm sàng khi được phân 

công. 

 

6 Hoàng Phi Vũ 
000738/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Y sỹ đa khoa,  phòng 

KHNV-DD, hỗ trợ 

KCB tại các TYT xã, 

thị trấn khi được phân 

công 

 

7 Bùi Thị Trang 
000769/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

ĐD; Thực hiện kỹ thuật 

Phục hồi chức năng 

chuyên ngành Vật lý trị 

liệu( QĐ số 33/QĐ-YTĐT 

ngày 23/02/2023) 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng,   

phòng KHNV-DD, hỗ 

trợ KCB tại các khoa 

lâm sàng khi được phân 

công. 

 

8 
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

000746/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, 

Phụ trách phòng DS-

TT, hỗ trợ KCB tại các 

khoa lâm sàng khi được 

phân công. 

 



 

 

  

9 Nguyễn Thị Hoa 
000774/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, 

Phụ trách phòng DS-

TT, hỗ trợ KCB khoa 

KB-CCHS 

 

10 
Nguyễn Văn 

Khoa 

2328/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Phụ trách phòng Tổ 

chức - Hành chính - Tài 

chính - Kế toán  

 

11 A Duy 
000775/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh(theo QĐ số 

351/QĐ-SYT ngày 

18/7/2022) 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ chuyên khoa cấp 

I chẩn đoán hình ảnh. 

Phụ trách Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 

 

12 A Lao 
000787/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật XQ 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Kỹ thuật viên Xquang 

cao đẳng, Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 

 

13 
Hứa Thị Thúy 

Nga 

000785/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật XN 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Kỹ thuật viên XN cao 

đẳng, Kỹ thuật viên 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

 

14 
Nguyễn Xuân 

Định 

000784/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thật XN 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Kỹ thuật viên XN trung 

cấp, Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

 

15 
Hồ Thị Mai 

Diễm 

2392/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thật XN 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cử nhân xét nghiệm, 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

 

16 Phạm Ngọc Tuấn 
0005883/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thật XN 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

Cử nhân xét nghiệm, 

Khoa Xét nghiệm - 

Nhân sự 

tăng 



 

 

  

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Chẩn đoán hình ảnh 

17 Tô Văn Nam 
000776/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh YHCT  

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Y sỹ y học cổ truyền, 

Phụ trách Khoa YHCT-

PHCN 

 

18 
Nguyễn Thị 

Minh Huệ 

000777/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh YHCT; 

thực hiện kỹ thuật Phục 

hồi chức năng chuyên 

ngành Vật lý trị liệu( QĐ 

số 36/QĐ-YTĐT ngày 

23/02/2023) 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Y sỹ y học cổ truyền, 

Khoa YHCT-PHCN 

 

19 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp 

2882/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ y học cổ truyền, 

Khoa YHCT-PHCN 

 

20 Nguyễn Thị Thi 
000778/KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

YHCT;đa khoa (QĐ số 

446/QĐ-SYT ngày 

17/6/2020)  

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Y sỹ đa khoa định 

hướng y học cổ truyền, 

Khoa YHCT-PHCN 

 

21 
Nguyễn Thị 

Oanh 

000669/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh Y học 

cổ truyền; VLTL-

PHCN(QĐ số 55/QĐ-

YTĐT ngày 18/02/2022) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Y sỹ y học cổ truyền, 

Khoa YHCT-PHCN 

 

22 Hà Thanh Hải 
002289/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng,  

Khoa YHCT-PHCN 

 

23 Ngô Thị Tho 
001444/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

Bác sỹ chuyên khoa I, 

Trưởng khoa KB-

 



 

 

  

siêu âm tổng quát; điện 

tâm đồ cơ bản. Sơ cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh đối 

với các bệnh tai mũi họng 

thông 

thường(QĐ:543/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2014); siêu âm 

tim và bệnh lý tim 

mạch(QĐ: 168/QĐ-YTĐT 

ngày 07/9/2023) 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

CCHS 

24 Y Hải 
000793/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ chuyên khoa I, 

Phó trưởng khoa KB-

CCHS 

 

25 A Phước 
000739/KT- 

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Đọc và trả kết quả điện 

tim(QĐ số 272/QĐ-SYT 

ngày 07/5/2018) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ đa khoa, khoa 

KB-CCHS 

 

26 Khúc Thị Thơm 
001938/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai-Mũi-Họng(QĐ 

số 530/QĐ-SYT ngày 

22/5/2021) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ đa khoa, định 

hướng chuyên khoa 

Tai-Mũi-Họng; khoa 

KB-CCHS 

 

27 
Lê Thị Như 

Trang 

000781/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cử nhân Điều dưỡng, 

Điều dưỡng trưởng 

khoa KB-CCHS 

 

28 Đặng Thị Sinh 
000742/KT- 

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cử nhân điều dưỡng, 

khoa KB-CCHS 

 

29 Lê Thị Uyên 
001869/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

Cao đẳng điều dưỡng, 

khoa Khám bệnh - Cấp 

 



 

 

  

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 
khoa KB-CCHS 

30 
Võ Thị Thu 

Hồng 

000733/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Điều dưỡng Trung cấp, 

khoa KB-CCHS 

 

31 
Nguyễn Hoài 

Nam 

002202/KT-

CNHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Điều dưỡng Trung cấp , 

khoa KB-CCHS 

 

32 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệu 

000798/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

khoa KB-CCHS 

 

33 Lê Thị Thu Hiền 
2144/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

khoa KB-CCHS 

 

34 Hoàng Thu Thủy 
2817/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh hệ nội 

nhi; Khám chữa, bệnh đa 

khoa(QĐ số 464/QĐ-SYT 

ngày 21/4/2021) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ chuyên khoa I,  

Trưởng khoa, Khoa Nội 

- Nhi - Truyền nhiễm; 

khoa KB-CCHS khi có 

lịch. 

 

35 
Nguyễn Đình 

Thế 

000789/KT-

CCHN 

Khám chữa, bệnh đa khoa; 

thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát(QĐ số 291/QĐ-

SYT ngày 03/09/2014); 

siêu âm tim và bệnh lý tim 

mạch(QĐ số 169/QĐ-

YTĐT ngày 07/9/2023);  

đọc và trả kết quả điện tim 

đồ cơ bản(QĐ số 769/QĐ-

YTĐT ngày 12/7/2019); 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ chuyên khoa cấp 

I,  Phó trưởng khoa Nội 

- Nhi - Truyền nhiễm; 

khoa XN-CĐHA khi có 

lịch phân công. 

 



 

 

  

36siêu âm sản phụ 

khoa(37QĐ 410/QĐ-

YTĐT ngày 07/12/2022) 

36 Y Liễu 
000185/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ chuyên khoa I, 

Phó trưởng khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm. 

 

37 Lê Ngọc Khánh 
2669/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ đa khoa, Khoa 

Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm; khoa KB-CCHS 

khi có lịch. 

 

38 
Giang Kiên 

Cường 

001632/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật 

siêu âm tổng quát; điện 

tâm đồ cơ bản(QĐ số 

323/QĐ-SYT ngày 

05/6/2018) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ, Khoa Nội - Nhi 

- Truyền nhiễm; khoa 

XN-CĐHA khi có lịch 

phân công; khoa KB-

CCHS khi có lịch. 

 

39 
Nguyễn Thị 

Nhung 

000672/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát(QĐ số 269/QĐ-

SYT ngày 7/5/2018) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ, Khoa Nội - Nhi 

- Truyền nhiễm; khoa 

XN-CĐHA khi có lịch 

phân công; khoa KB-

CCHS khi có lịch. 

 

40 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

000771/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cử nhân điều dưỡng, 

Điều dưỡng trưởng 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm. 

 

41 Trần Thị Hướng 
000770/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm. 

 

42 
Nguyễn Thị 

Hồng 

000768/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

 



 

 

  

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 
Truyền nhiễm. 

43 
Nguyễn Thị 

Phương Dung 

000792/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm. 

 

44 Huỳnh Thị Vinh 
000796/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm. 

 

45 
Nguyễn Thị 

Thanh 

000795/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm. 

 

46 Phạm Thị Hiệu 
001443/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm. 

 

47 
Trần Thị Thúy 

Vân 

001762/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm. 

 

48 
Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

000791/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm. 

 

49 Huỳnh Thị Thảo 
000773/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công  

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

 

50 Vũ Thị Hằng 
000728/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

 



 

 

  

giờ trong các ngày được phân công 

51 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

0001510/HT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

 

52 
Dương Thị Hoa 

Hường 

000766/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

 

53 Phạm Thị Thu 
000727/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

 

54 Mạc Thị Chang 
000767/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

 

55 Hoàng Thị Đào 
002039/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

 

56 Trần Quốc Ngữ 
000765/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại(QĐ số 

385/QĐ-SYT ngày 

23/8/2016) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ chuyên khoa I, 

Trưởng khoa NPT-

SKSS 

 

57 
Nguyễn Đình 

Nam 

000725/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản(QĐ số 

523/QĐ-SYT ngày 

22/5/2021); Thực hiện kỹ 

thuật bó bột(QĐ:367/QĐ-

YTĐT ngày 30/12/2021); 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 
Bác sỹ chuyên khoa I, 

khoa NPT-SKSS. 

 



 

 

  

siêu âm sản phụ 

khoa(411/QĐ-YTĐT ngày 

07/12/2022) 

58 Nguyễn Ái Linh 
000756/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản; Khám chữa, 

bệnh đa khoa(QĐ số 

462/QĐ-SYT ngày 

21/4/2021) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ chuyên khoa I, 

khoa NPT-SKSS. 

 

59 A Thục 
000804/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi 

sức( QĐ số 1540/QĐ-SYT 

ngày 26/12/2022) 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 
Bác sỹ chuyên khoa I, 

khoa NPT-SKSS 
 

60 
Hoàng Thị 

Nhung 

000763/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

ĐD-Gây mê điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng GMHS, khoa 

NPT-SKSS 

 

61 Nguyễn Thị Hòe 
000772/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

khoa NPT-SKSS 

 

62 
Hoàng Quang 

Việt 

001777/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

ĐD; thực hiện kỹ thuật bó 

bột(QĐ số 390/QĐ-YTĐT 

ngày 16/11/2022) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

khoa NPT-SKSS 

 

63 
Trương Thị Kiều 

Anh 

001420/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng, 

khoa NPT-SKSS. 

 

64 
Trần Thị Thảo 

Ly 

000759/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

Cử nhân Hộ sinh, khoa 

NPT-SKSS 

 



 

 

  

giờ trong các ngày được phân công 

65 Thái Thị Hoa 
001032/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng Hộ sinh, khoa 

NPT-SKSS 

 

66 Trần Thị Hạnh 
000747/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cử nhân Hộ sinh, khoa 

NPT-SKSS 

 

67 Lê Thị Hồng Vân 
000732/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

đọc và trả kết quả điện tâm 

đồ cơ bản(QĐ số 270/QĐ-

SYT ngày 7/5/2018); 

khám bệnh, chữa bệnh 

phục hồi chức năng cơ 

bản(QĐ số 413/QĐ-YTĐT 

ngày 08/12/2022) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Bác sỹ,  Phụ trách Khoa 

An toàn thực phẩm-Y 

tế công cộng và Dinh 

dưỡng; khoa YHCT - 

PHCN 

 

68 Lê Thị Mỹ Lai 
000790/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng điều dưỡng,  

Khoa An toàn thực 

phẩm-Y tế công cộng 

và Dinh dưỡng; khoa 

KB-CCHS 

 

69 Võ Văn Hùng 
000743/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Y sỹ đa khoa, Phụ trách 

khoa KSBT; hỗ trợ 

khám bệnh tại các TYT 

xã, thị trấn khi có lịch 

phân công. 

 

70 Trần Ngọc Mười 
000751/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Y sỹ đa khoa, khoa 

KSBT 

 



 

 

  

71 
Trương Văn 

Đăng 

000761/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cao đẳng Điều dưỡng, 

khoa KSBT 

 

72 
Trương Công 

Đại 

000788/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cử nhân Điều dưỡng, 

khoa KSBT 

 

74 Phan Thị Vượng 
000748/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Y sỹ đa khoa, khoa 

KSBT; hỗ trợ khám 

bệnh tại các TYT xã, 

thị trấn khi có lịch phân 

công. 

 

75 Trần Lưu Quý 
2865/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công 

Cử nhân điều dưỡng; 

Khoa XN-CĐHA 
 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc 

 
TT 

 
Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Thị Bích Thùy Cử nhân kế toán Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 

2 Nguyễn Thị Duyến Cử nhân kế toán Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 

   3 Bùi Lê Thị Thu Ngân Cử nhân kế toán Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 

4 Lê Văn Thắng Cử nhân kế toán Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 



 

 

  

5 Nguyễn Thị Thu Vân 
Cao đẳng kế 

toán 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 

6 Phạm Thị Bích Chi 
Cao đẳng văn 

phòng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 

7 Trần Vĩnh Tú Lái xe Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 

8 Đỗ Văn Hiển Bảo vệ Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 

9 Nguyễn Quốc Vương Lái xe Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính 

- Kế toán 

10 Từ Thị Hoài Cảm 
Trung cấp văn 

thư 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Phòng Dân số - Truyền thông và giáo 

dục sức khỏe 

11 Nguyễn Thị Thúy Vân 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Phòng Dân số - Truyền thông và giáo 

dục sức khỏe 

12 Lê Thị Châu 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa An toàn thực phẩm-Y tế công 

cộng và Dinh dưỡng 

13 Nguyễn Thị Hiếu Dược sỹ đại học Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Khoa An toàn thực phẩm-Y tế công 

cộng và Dinh dưỡng 

14 Hoàng Thị Khuyên 
Kỹ sư công 

nghệ thực phẩm 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa An toàn thực phẩm-Y tế công 

cộng và Dinh dưỡng 

15 Nguyễn Huy Nguyên 
Điều dưỡng 

trung học 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa An toàn thực phẩm-Y tế công 

cộng và Dinh dưỡng 

16 Bùi Thị Thùy Trang Dược sỹ đại học Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phụ trách Khoa Dược -  Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

17 Trần Công Vũ 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa Dược -  Trang thiết bị - Vật tư y 

tế 

18 Lê Thị Kiều 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa Dược -  Trang thiết bị - Vật tư y 

tế 

19 Châu Thị Minh Thùy 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa Dược -  Trang thiết bị - Vật tư y 

tế 

20 Lại Thị Loan 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa Dược -  Trang thiết bị - Vật tư y 

tế 

21 Y Thắm Dược sỹ đại học Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Khoa Dược -  Trang thiết bị - Vật tư y 



 

 

  

tế 

22 Hồ Thị Lệ Huyền 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa Dược -  Trang thiết bị - Vật tư y 

tế 

23 Nguyễn Minh Tuấn 
Cao đẳng Công 

nghệ thông tin 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

24 Nguyễn Thị Hiền Hộ lý Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

25 Nguyễn Thị Chung Hộ lý Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

26 Lê Thị Anh Hộ lý Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

27 Lê Thị Tự Hộ lý Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

28 Y Thảo Hộ lý Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

29 Nguyễn Thị Thu Hộ lý Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

30 Trần Duy An Bác sĩ YHDP Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

31 Phan Thị Bích Loan 
Cao đẳng xét 

nghiệm 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 



 

 

  

II. TRẠM Y TẾ XÃ DIÊN BÌNH 

1. Địa chỉ: Thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 A Tiến 
002031/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Khám, chữa bệnh y học cổ 

truyền(QĐ số 473/QĐ-

SYT ngày 15/8/2017); 

thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát (QĐ số 409/QĐ-

YTĐT ngày 07/12/2022); 

điện tâm đồ cơ bản(QĐ số 

408/QĐ-YTĐT ngày 

07/12/2022) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa; 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật tại TYT xã 

Diên Bình; Phụ 

trách TYT xã Diên 

Bình; hỗ trợ 

KB,CB tại TYT xã 

Đăk Rơ Nga 2 

ngày/tháng. 

 

2 
Huỳnh Thị Trang 

Thủy 

2187/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa, TYT 

xã Diên Bình; hỗ 

trợ KCB các TYT 

khác khi được phân 

công 

 

 3 Bùi Thị Hạnh 
000744/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh, 

TYT xã Diên Bình 

 

 4 
Giáp Thị Kim 

Thủy 

000723/KT- 

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

Điều dưỡng trung 

cấp, TYT xã Diên 

Bình 

 



 

 

  

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Phạm Thị Tuấn Oanh 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Dược sỹ, TYT xã Diên Bình 

2 Trần Vân Dương 
Dược sỹ trung 

học 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Cán bộ dân số TYT Diên Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

III. TRẠM Y TẾ XÃ PÔ KÔ 

1. Địa chỉ: Thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 A Thơm 
002056/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát(QĐ số 

1411/QĐ-YTĐT ngày 

25/12/2019); điện tim đồ 

cơ bản(QĐ số 170/QĐ-

YTĐT ngày 07/9/2023). 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa, 

Phụ trách TYT xã  

Pô Kô; chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật tại TYT 

xã  Pô Kô; hỗ trợ 

TYT xã Văn Lem 

KB, CB 2 

ngày/tháng. 

 

2 Lê Thị Ngơi 
001505/KT-

CCHN 

Y học cổ truyền; khám, 

chữa bệnh đa khoa(QĐ: 

448/QĐ-SYT  ngày 

17/6/2020) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa định 

hướng y học cổ 

truyền, TYT xã  Pô 

Kô; hỗ trợ KCB 

các TYT khác khi 

được phân công 

 

 3 Đinh Thị Sen 
000737/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh, 

TYT xã Pô Kô 

 

 4 
Nguyễn Thị 

Ngọc Linh 

001738/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

Cao đẳng Điều 

dưỡng, TYT xã  Pô 

Kô 

Nhân sự giảm 



 

 

  

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công  

5 
Bùi Thị Hằng 

 

001517/KT-

CCHN 

 

Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 – 11h00; buổi 

chiều: 13h00 – 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng Điều 

dưỡng, TYT xã  Pô 

Kô 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

Ghi chú 

1 Lưu Văn Định 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      

Dược sỹ, TYT Xã Pô 

Kô 

 

2 Y Zoan 
Điều dưỡng cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) TYT Xã Pô Kô 

Nhân sự tăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

IV. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN ĐĂK TÔ 

1. Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 
Đặng Thị Mỹ 

Dung 

000740/KT- 

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa, Phụ 

trách TYT Thị 

trấn; chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật tại TYT 

thị trấn Đăk Tô 

 

2 
Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang 

2124/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh, 

TYT Thị Trấn 

 

 3 
Nguyễn Thị Thu 

Phượng 

000735/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng điều 

dưỡng, TYT thị 

trấn 

 

 

 

 



 

 

  

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Cán bộ Dân số, TYT thị trấn 

2 Nguyễn Thị Thu 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Dược sỹ, TYT thị trấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

V. TRẠM Y TẾ XÃ TÂN CẢNH 

1. Địa chỉ: Thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 A Dớt 
001570/KT-

CCHN 

Khám chữa, bệnh đa khoa; 

thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát, điện tim cơ 

bản(QĐ140/QĐ-SYT ngày 

20/4/2017) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa, 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật tại TYT xã 

Tân Cảnh; hỗ trợ 

TYT xã Đăk Trăm 

KB,CB 2 

ngày/tháng. 

 

2 Lê Thị Thanh 
000730/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa, Phụ 

trách TYT xã Tân 

Cảnh 

 

 3 Võ Thị Anh 
000731/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh, 

TYT xã Tân Cảnh 

 

 4 Trần Thị Thúy 
000745/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

Cử nhân điều 

dưỡng, TYT xã 

Tân Cảnh 

 



 

 

  

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

5 Nguyễn Thị Hoa 
001518/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Điều dưỡng cao 

đẳng, TYT xã Tân 

Cảnh 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Võ Thị Sáng 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Dược sỹ, TYT xã Tân Cảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VI. TRẠM Y TẾ XÃ KON ĐÀO 

1. Địa chỉ: Thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 Lăng Thị Nguyên 
2402/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa, 

TYT xã Kon Đào 

 

2 
Nguyễn Thị Diệp 

Thủy 

001675/KT-

CCHN 

Y học cổ truyền; khám, 

chữa bệnh đa khoa, Vật lý 

trị liệu-Phục hồi chức 

năng(QĐ số 450/QĐ-SYT 

ngày 17/6/2020)  

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa định 

hướng y học cổ 

truyền, TYT xã 

Kon Đào; chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật tại TYT xã 

Kon Đào 

 

 3 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

000729/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 
Hộ sinh trung cấp, 

TYT xã Kon Đào 

 

 4 Phạm Thị Bình 000736/KT- Thực hiện các kỹ thuật ĐD Từ thứ 2 đến thứ 6  Cao đẳng điều  



 

 

  

CCHN Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

dưỡng, Phụ trách 

TYT xã Kon Đào 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Trương Thị Thu Hương 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Dược sỹ, TYT Kon Đào 

2 Hoàng Thị Khuyên 
Cao đẳng kế 

toán 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Cán bộ dân số,  TYT xã Kon Đào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VII. TRẠM Y TẾ XÃ NGỌK TỤ 

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Nu, xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 Lê Thị Nguyệt 
001514/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;  

thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát(QĐ số1411/QĐ-

YTĐT ngày 25/12/2019), 

điện tim đồ cơ bản(QĐ số 

171/QĐ-YTĐT ngày 

07/9/2023) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa, 

Phụ trách TYT xã 

Ngọk Tụ; chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật tại TYT xã 

Ngọk Tụ. 

 

2 Huỳnh Quốc Duy 
001801/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa.   

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa, TYT 

xã Ngọk Tụ 

 

 3 A Thao 
2325/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng điều 

dưỡng, TYT xã 

Ngọk Tụ 

 

 4 Ngô Thị Hằng 
000741/KT- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh, 

TYT xã Ngọk Tụ 

 



 

 

  

5 
Bùi Thị Thuý 

Hằng 

2603/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Điều dưỡng trung 

cấp, TYT xã Ngọk 

Tụ 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Dược sỹ, TYT xã Ngọk Tụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VIII. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK RƠ NGA 

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 A Bun 
001516/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát(QĐ:1411/QĐ-

YTĐT ngày 25/12/2019), 

điện tim(QĐ: 173/QĐ-

YTĐT ngày 07/9/2023) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa, 

TYT xã Đăk Rơ 

Nga; chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật tại TYT 

xã Đăk Rơ Nga. 

 

2 Đinh Thi Sen 
2545/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa, TYT 

xã Đăk Rơ Nga 

 

 3 
Chung Thị Mỹ 

Huệ 

000724/KT- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh, 

TYT xã Đăk Rơ 

Nga 

 

 4 Y Hải 
2333/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng điều 

dưỡng, Phụ trách 

TYT xã Đăk Rơ 

Nga 

 

 



 

 

  

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Võ Thị Ngọc Anh 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Cao đẳng dược, TYT xã Đắk Rơ Nga 

2 Vũ Thị Kim Liên 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Cán bộ Dân số, TYT xã Đắk Rơ Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IX. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK TRĂM 

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 Y Liễu 
000749/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát(QĐ:1411/QĐ-

YTĐT  ngày 25/12/2019), 

điện tim cơ bản(QĐ: 

172/QĐ-YTĐT ngày 

07/9/2023) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa, 

TYT xã Đăk Trăm; 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật tại TYT xã 

Đăk Trăm. 

 

2 Phan Chí Linh 
001800/KT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa, TYT 

xã Đăk Trăm 

 

 3 Nguyễn Thị Huệ 
000801/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh 

TYT xã Đăk Trăm 

 

 4 Y Thuy 
000750/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng điều 

dưỡng, Phó trưởng 

trạm TYT xã Đăk 

Trăm 

 

 



 

 

  

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Thu Hoài 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Cán bộ Dân số,  TYT xã Đăk Trăm 

2 Đinh Thị Ánh Tuyết 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Dược sỹ, TYT xã Đăk Trăm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

X. TRẠM Y TẾ XÃ VĂN LEM 

1. Địa chỉ: Thôn Tê Rông, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

1 A Duất 
2316/KT-

CCHN 

Khám chữa, bệnh đa khoa; 

thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát(QĐ:1411/QĐ-

YTĐT  ngày 25/12/2019) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa, 

TYT xã Văn Lem 

 

2 Phạm Thị Liễu 
001852/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

khám chữa bệnh y học cổ 

truyền (QĐ:216/QĐ-SYT 

ngày 11/4/2018) 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Y sỹ đa khoa định 

hướng Y học cổ 

truyền, chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật tại TYT 

xã Văn Lem 

 

 3 Đỗ Thị Thu Hà 
000752/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về HS 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh, 

Phó trưởng trạm 

TYT xã Văn Lem 

 

 4 
Nguyễn Thị Thu 

Hải 

2326/KT-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật ĐD 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi 

chiều: 13h00 - 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Điều dưỡng trung 

cấp, TYT xã Văn 

Lem 

 

 



 

 

  

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Phạm Thị Thu Hương 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Cán bộ Dân số, TYT xã Văn Lem 

2 Châu Thị Trà My 
Dược sỹ cao 

đẳng 
Sáng từ 7h-11h, chiều 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6)      Dược sỹ,  TYT xã Văn Lem 
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